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Chương 3   

Nội quy dành cho sinh sống tại nhật bản 

 
Nhật bản, có những quy định riêng của Nhật bản. Bằng cách tuân thủ các quy định, để có 

cuộc sống thoải mái. 
 

１１ Nội quy sinh hoạt 
 

 
１１－１ Cách vứt và bỏ rác 

Có quy định vứt rác, hãy xác nhận ngày được vứt rác vì mỗi khu phố đều khác nhau. 
Cơ bản, túi bỏ rác được chỉ định (túi rác màu vàng) và đại khái chia làm 2 loại chính 

「rác đốt」và「rác tái chế」. Viết tên của mình vào túi rác đốt và vứt. Đây là cách làm 
giảm giác thải từ hộ gia đình nhằm hướng tới 「thành phố không Cabon」vì vậy mong 
được sự hỗ trợ của tất cả. Và sau đây là hướng dẫn cụ thể việc phân loại và vứt rác, ở 
ủy ban hành chính có bảng hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài ( tiếng anh, tiếng trung, 
tiếng bồ đào nha) hãy lấy và tuân thủ. 

Ngoài ra, việc đốt rác ở ngoài cũng bị nghiêm cấm theo pháp luật. 
 
＊ Ở bồn rửa nhà bếp, không được đổ dầu ăn đã sử dụng và rác trực tiếp vào bồn 
rửa, là nguyên nhân dẫn đến tắc đường ống nước thải, đổ dầu chảy trực tiếp như 
vậy sẽ làm bẩn sông và biển. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rác phát sinh trong sinh hoạt, Tuân thủ vứt rác tại các điểm tập kết xử lý của thành phố. 
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 ▼ (Bảng) ví dụ chủng loại rác, phân loại rác 
trong gia đình. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

▼ Rác tái chế 

 
    Rác không đốt          Vỏ lon           Giấy báo 

 

 

      Bìa giấy           Nhựa 

 

 
 

 

Rác đốt 
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１２ Nội quy giao thông 
 

 

 
 
１２－１ Cách đi bộ trên đường 
 

 

 

・Khi sang đường, hãy sang đường chỗ có tín hiệu hoặc đường đi bộ sang đường. 
・Không sang đường chỗ có biển báo này 

 
 
 

・Điểm giao cắt đường sắt, Không băng qua khi có tín hiệu 
âm thanh cảnh báo, khi dào chắn hạ xuống. 

・Buổi tối, khi đi bộ, mặc trang phục sáng màu như màu trắng 
hay màu vàng, hãy mang hoặc dán các vật liệu phản quang khi đèn xe chiếu 
vào, để cho người lái xe dễ phát hiện. 

 
１２－２ Cách đi xe đạp 

 

 

・Chỗ xe đạp có thể đi 
Hãy đi về phía trong cùng bên trái của đường ôtô chạy 
Đường có biển báo này      (đường dành cho xe đạp) 
Đường có biển báo này      (đường dành cho người đi bộ và xe đạp) 

     

・ Quy định khi đi xe đạp. 
Khi đã uống rượu, không được đi xe đạp. 
Không được 2 người đi 1 chiếc xe đạp. 
Không được đi dàn hàng ngang với xe đạp khác. 
Không được vừa lái xe đạp vừa cầm ô hay sử đụng điện thoại. 
Bật đèn xe khi trời tối. 
Chỗ có biển báo này      phải dừng lại, xác nhận xung quanh an toàn rồi mới đi. 

・ Ở Fukui, người sử dụng xe đạp và người giám hộ bắt buộc nghĩa vụ mua bảo 
hiểm (thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2022). Khuyến khích bắt buộc đội mũ bảo 
hiểm. 

Ở đất nước các bạn, trong luật pháp và quy tắc giao thông có những chỗ khác, vì vậy 
nhất định hãy tuân thủ quy tắc giao thông và luật pháp Nhật bản để sống an toàn. 
Ở Nhật bản, người đi bộ đi bên phải, các xe ( xe máy, ôtô, xe đạp) đi bên trái. 

Người đi bộ, Hãy đi trên vỉa hè (dành cho người đi bộ). Đường không có vỉa hè, 
hãy đi bộ phía bên phải đường. 

Xe đạp, theo luật pháp cũng giống như 「Ôtô, xe hơi」. Hãy đi về phía bên trái. 

Đường đi bộ qua đường → 

dào chắn → 
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１３  Lễ nghi cư xử trong sinh hoạt 
   

 

 
 
１３－１ Âm ・  Thanh   

    

 

 
Đặc biết ở nhà tập thể hay chung cư phát ra âm thanh ồn, sẽ ảnh hưởng làm phiền 

người xung quanh. 
 

１３－２  Điện thoại di động (Điện thoại thông minh) 
 

 

 
Đặc biệt, vừa đi bộ vừa dùng, vừa lái xe đạp vừa dùng, rất nguy hiểm. 
 

１３－３  
  Nhà tắm Onsen và tập thể (bồn tắm mọi người 

cùng sử dụng) 
 

 
Bồn tắm (chỗ có nước nóng), rửa sạch người mới vào bồn. 
Ở bể tắm vào nhẹ nhàng, để mọi người cùng tận hưởng. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người sống ở Nhật bản, có những lễ nghi cư xử cùng nhau sống. Các lễ nghi sau đây 
có những chỗ khác với đất nước của các bạn, hãy cùng nhau tuân thủ và sinh sống. 

Nhịp điệu cuộc sống hàng ngày, tùy theo người sẽ khác nhau. Hãy cùng nhau tránh 
gây ra âm thanh lớn. 

Điện thoại di động (điện thoại thông minh), là dụng cụ rất tiện lợi. Khi sử dụng trong cuộc 

sống, chú ý cẩn thận không làm phiền những người xung quanh. 

Ở Nhật bản, có bồn tắm công cộng.  

湯船  

Bồn tắm 
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１４ Cách đi xe buýt và tàu điện 
 

 

 
 
１４―１ Đi tàu điện 
 

 

 
HAPI-LINE FUKUI  Ga Kitasabae, ga Sabae 
Đường sắt Fukui  Ga Tobanaka, ga Shinmei, ga mizuochi, ga nishiyamakouen, ga 

nishisabae, ga sandomunishi 
 
１４－２  Đi xe buýt 

 

 

        

 

 

 

  Xe buýt tsutsuji  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xe buýt fukutetsu  
 

 

cửa xuống      cửa lên 

 

 

Trong tàu điện và xe buýt, không nói chuyện to, hay nói chuyện điện thoại sẽ là phiền 
những người xung quanh. Hãy tuân thủ lễ nghi cư xử, để mọi người cùng đi và sử dụng một 
cách thoải mái. 

Ở thành phố Sabae, có thể sử dụng tàu điện đường sắt Fukui, tàu điện HAPI-LINE 
FUKUI 

Ở thành phố Sabae, có thể sử dụng xe buýt tsutsuji và xe buýt fukutetsu. 
Xe buýt tsutsuji, 1 lần đi 100en. 
Xe buýt tsutsuji, miễn phí với học sinh tiểu học từ lớp 6 trở xuống. 
Miễn phí với người khuyết tật. 

Điểm dừng xe buýt 

Cửa lên xuống xe buýt 

 


